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DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH PHƯƠNG THỨC CHI TRẢ CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP XÃ HỘI TẠI CỘNG ĐỒNG THAY THẾ QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/2023/QĐ-UBND NGÀY 05/10/2023 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG


Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế
	Quyết định Quy định phương thức chi trả chính sách trợ giúp xã hội tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hải Dương (Quyết định số 33/2023/QĐ-UBND ngày 05/10/2023)

	Dự thảo Quyết định Quy định phương thức chi trả chính sách trợ giúp xã hội tại cộng đồng trên địa bàn thành phố Hải Phòng (thay thế Quyết định số 33/2023/QĐ-UBND ngày 05/10/2023)
	Thuyết minh

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng:
1.Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định phương thức chi trả chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
2. Đối tượng áp dụng

         a) Đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng; hộ gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

      b) Các đối tượng bảo trợ xã hội quy định tại Điều 3, Mục 1, Chương II quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội, đối tượng và chế độ đối với một số đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 30/6/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

     c) Các đối tượng bảo trợ xã hội quy định tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 29/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo không có vợ chồng, con hoặc có nhưng đã chết, mất tích, ly hôn hoặc vợ, chồng, con đều đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
     d) Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện chi trả chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng:
1.Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định phương thức chi trả chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

 2. Đối tượng áp dụng

     a) Đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng; đối tượng hưởng trợ cấp hưu trí xã hội; hộ gia đình, cá nhân chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội; các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội, người cao tuổi từ đủ 80 tuổi đang hưởng trợ cấp tuất bảo hiểm xã hội hằng tháng, trợ cấp hằng tháng khác được hỗ trợ chi phí mai táng; đối tượng được hỗ trợ đột xuất, hỗ trợ khẩn cấp khác (sau đây gọi chung là đối tượng bảo trợ xã hội).

     b) Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện chi trả chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

  
	 Nội dung thay thế bổ sung, bãi bỏ:
Bổ sung thêm nhóm đối tượng hưu trí xã hội.
- Gộp chung các đối tượng quy định thành 1 điểm; không trình bày từng đối tượng thành một điểm.

	Điều 2. Hình thức và phương thức chi trả chính sách trợ giúp xã hội đối với đối ượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng
1. Hình thức chi trả

Việc chi trả chính sách trợ giúp xã hội thông qua hợp đồng giữa Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội với tổ chức dịch vụ chi trả.

2. Phương thức chi trả

Căn cứ vào nhu cầu, điều kiện cụ thể của từng đối tượng quy định tại khoản 2, Điều 1 Quyết định này, đơn vị cung ứng dịch vụ chi trả áp dụng các phương thức chi trả theo thứ tự ưu tiên sau đây:

a) Chi trả qua tài khoản ngân hàng, tài khoản thanh toán điện tử của đối tượng, người giám hộ, người được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

b) Chi trả trực tiếp bằng tiền mặt đối với các đối tượng hưởng trợ cấp không có khả năng nhận trợ cấp thông qua phương thức chi trả tại điểm a, khoản 2 Điều 2.
 
	Điều 2. Phương thức chi trả chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng 

Phương thức chi trả chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng như sau: Chi trả qua tài khoản ngân hàng, tài khoản thanh toán điện tử của đối tượng, của người giám hộ hoặc của người được ủy quyền theo quy định của pháp luật.


	Nội dung thay thế bổ sung, bãi bỏ: 
- Không quy định hình thức chi trả, việc ký hợp đồng giữa 2 bên được quy định tại phần tổ chức thực hiện.

Cơ bản kế thừa nội dung tại khoản 2 Điều 2


	 Điều 3. Mức chi phí và nguồn kinh phí thực hiện chi trả
Chi phí chi trả kinh phí trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội thông qua các tổ chức dịch vụ chi trả trên địa bàn tỉnh Hải Dương thực hiện theo quy định tại Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 05/12/2022 của UBND tỉnh quy định mức chi phí chi trả kinh phí trợ giúp xã hội cho các các đối tượng bảo trợ xã hội thông qua các tổ chức dịch vụ chi trả trên địa bàn tỉnh Hải Dương, áp dụng cho tất cả phương thức chi trả.
	  Điều 3. Kinh phí thực hiện
1. Mức chi phí chi trả chính sách trợ giúp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng: Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 48/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Quy định chính sách hỗ trợ các nhóm đối tượng bảo trợ xã hội và mức phí chi trả trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng (bằng 0,5% tổng số tiền chi trả cho các đối tượng bảo trợ xã hội tại địa bàn). Việc thanh toán phải trên cơ sở hợp đồng và hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp. 

2. Kinh phí thực hiện chi trả trợ giúp xã hội, chi phí chi trả chính sách trợ giúp xã hội được bố trí trong dự toán chi đảm bảo xã hội theo phân cấp ngân sách của địa phương. Thủ tục thanh quyết toán thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. 


	 Nội dung thay thế bổ sung, bãi bỏ: 
- Thay thế Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 05/12/2022 bằng Nghị quyết số 48/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 tại khoản1 Điều 3

- bổ sung quy định chi tiết kinh phí thực hiện tại khoản 2 Điều 3


	 Điều 4. Tổ chức thực hiện
 1. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước Hải Dương, ngân hàng nhà nước Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Hải Dương, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và của Ủy ban nhân dân tỉnh.
b) Chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chi trả chính sách trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn đảm bảo đúng quy định. Xử lý theo thẩm quyền, hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các sai phạm trong quá trình twhcj hiện chi trả (nếu có)

2. Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước Hải Dương, Ngân hàng nhà nước Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Hải Dương căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

a) Chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu của việc chi trả chính sách trợ giúp xã hội theo Quyết định này trên địa bàn.

b) Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chi trả chính sách trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quy định; kịp thời chỉ đạo, giải quyết các vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Xử lý theo thẩm quyền, hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các sai phạm trong quá trình thực hienj chi trả (nếu có)

2. Đối với người lang thang có sử dụng chất ma túy, việc phân loại và xử lý người lang thang thực hiện như sau:

 a) Trường hợp là nam giới, Trường Lao động xã hội Thanh Xuân có văn bản đề nghị Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tiếp nhận nuôi dưỡng tạm thời đối tượng trong thời gian chờ xử lý theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 4 của Quyết định này.

 b) Trường hợp là nữ giới, Trường Lao động xã hội Thanh Xuân tiếp tục nuôi dưỡng tạm thời đối tượng trong thời gian chờ xử lý theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 4 của Quyết định này.

 c) Nuôi dưỡng tạm thời đối tượng trong thời gian chờ xử lý như sau:
 - Trường hợp xác định được đối tượng người lang thang có người thân và địa chỉ nơi cư trú rõ ràng thì thực hiện đưa đối tượng về nơi cư trú theo quy định tại Điều 6 của Quyết định này.

 - Trường hợp người lang thang không xác định được địa chỉ nơi cư trú, không có giấy tờ tuỳ thân hoặc đã xác định được địa chỉ nơi cư trú tại thành phố Hải Phòng nhưng không có người thân thì trước thời hạn hết hạn nuôi dưỡng tạm thời (tối đa không quá 03 tháng), Trường Lao động xã hội Thanh Xuân, Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 phối hợp với các cơ quan liên quan để thực hiện đưa đối tượng vào cai nghiện bắt buộc theo quy định.
	 Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Sở Y tế 

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các sở, ngành, UBND cấp xã, các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành. 

b) Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện chính sách trợ giúp xã hội, chi trả chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố, báo cáo UBND thành phố, Bộ Y tế theo quy định. 

c) Theo dõi, kiểm tra các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ chi trả chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố, đảm bảo việc thực hiện chính sách, việc chi trả dịch vụ đúng quy định của pháp luật; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các sai phạm trong quá trình chi trả (nếu có). 

2. Sở Tài chính 

Chủ trì, tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố phân bổ ngân sách thực hiện chính sách trợ giúp xã hội theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành; tổng hợp dự toán và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp xã hội theo quy định của pháp luật.

3. Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu

a) Thực hiện lựa chọn tổ chức dịch vụ chi trả chính sách trợ giúp xã hội tại cộng đồng theo quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện chi trả của địa phương. Tổ chức dịch vụ chi trả phải bảo đảm yêu cầu có kinh nghiệm trong công tác chi trả các chế độ, chính sách an sinh xã hội, có mạng lưới hoặc điểm giao dịch tại tất cả địa phương trên địa bàn, đảm bảo các điều kiện để tổ chức thực hiện công tác chi trả kịp thời, đúng quy định. 

b) Tổ chức thực hiện chi trả chính sách trợ giúp xã hội cho đối tượng đảm bảo theo quy định; bố trí kinh phí để thực hiện chính sách trợ giúp xã hội, kinh phí chi trả cho tổ chức dịch vụ chi trả; hằng năm dự toán kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp xã hội và thanh quyết toán kinh phí theo đúng Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành. 

c) Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chi trả chính sách trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý đảm bảo đúng quy định; kịp thời chỉ đạo, giải quyết các vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Xử lý theo thẩm quyền, hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các sai phạm trong quá trình thực hiện chi trả (nếu có). 

4. Tổ chức dịch vụ chi trả 

a) Ký kết hợp đồng với Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc phòng chuyên môn được UBND cấp xã ủy quyền để thực hiện chi trả chính sách trợ giúp xã hội theo quy định. 

b) Xây dựng phương án chi trả; đảm bảo các điều kiện cần thiết về cơ sở hạ tầng, nhân lực, kỹ thuật để thực hiện chi trả cho các đối tượng thụ hưởng; xây dựng hệ thống dữ liệu; kết nối dữ liệu để thực hiện chi trả. 

c) Thực hiện thanh quyết toán kinh phí chi trả trợ giúp xã hội với UBND cấp xã hoặc phòng chuyên môn phụ trách công tác bảo trợ xã hội được UBND cấp xã ủy quyền đảm bảo theo quy định; phối hợp giải quyết các kiến nghị, khiếu nại của đối tượng (nếu có).


	 Nội dung thay thế, bổ sung, bãi bỏ:
- Thay thế tên Sở Lao động Thương binh và Xã hội bằng Sở Y tế; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố bằng Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu 

- Kế thừa và bổ sung chi tiết nhiệm vụ của Sở Y tế, của Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu .

- Bổ sung nhiệm vụ cụ thể cho Tổ chức dịch vụ chi trả.



	 Điều 5. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2023

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Giám đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Hải Dương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các sở, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
.
	 Điều 5. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2026 và thay thế Quyết định số 33/2023/QĐ-UBND ngày 05/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về phê duyệt phương thức chi trả chính sách trợ giúp xã hội tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Y tế, Tài chính, Tư pháp; Chủ tịch UBND cấp xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


	 Kế thừa và thay đổi cho phù hợp với thực tế văn bản dự kiến ban hành.
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